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ĐỀ CHẴN

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu


Sách đưa đến cho người đọc những hiểu biết mới mẻ về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về những đất nước và những dân tộc xa xôi. Những quyển sách khoa học có thể giúp người đọc khám phá ra vũ trụ vô tận với những qui luật của nó, hiểu được trái đất tròn trên mình nó có bao nhiêu đất nước khác nhau với những thiên nhiên khác nhau. Những quyển sách xã hội lại giúp ta hiểu biết về đời sống con người trên các phần đất khác nhau đó với những đặc điểm về kinh tế, lịch sử, văn hóa, những truyền thống, những khát vọng.

 (…) Sách còn giúp người đọc phát hiện ra chính mình, hiểu rõ mình là ai giữa vũ trụ bao la này, hiểu mỗi người có mối quan hệ như thế nào với người khác, với tất cả mọi người trong cộng đồng dân tộc và cộng đồng nhân loại này. Sách giúp cho người đọc hiểu được đâu là hạnh phúc, đâu là nỗi khổ của con người và phải làm gì để sống cho đúng và đi tới một cuộc đời thật sự. Sách mở rộng những chân trời ước mơ và khát vọng. 

(Trích bài viết của Trần Thanh Đạm, SGV Ngữ văn 10 tập 2, NXBGD, trang 134)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 8)

Câu 1 (0.5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

A. Tự sự



B. Miêu tả    

C. Nghị luận 


D. Biểu cảm

Câu 2 (0.5 điểm). Theo đoạn trích, những quyển sách xã hội đem đến hiểu biết gì? 
A. Khám phá vũ trụ vô tận với những qui luật của nó

B. Hiểu biết đời sống con người trên các phần đất khác nhau

C. Hiểu được đâu là hạnh phúc, đâu là nỗi khổ của con người

D. Mở rộng những chân trời mơ ước và khát vọng

Câu 3 (0.5 điểm). Nội dung chính của đoạn trích là gì?
A. Tác dụng của sách

B. Phương pháp đọc sách

C. Cách lựa chọn sách

D. Thực trạng của việc đọc sách

Câu 4 (0.5 điểm). Phép liên kết được sử dụng trong hai câu:“Sách giúp cho người đọc hiểu được đâu là hạnh phúc, đâu là nỗi khổ của con người và phải làm gì để sống cho đúng và đi tới một cuộc đời thật sự. Sách mở rộng những chân trời ước mơ và khát vọng.” là gì?
A. Phép thế




B. Phép lặp

C. Phép nối




D. Phép liên tưởng

Câu 5 (0.5 điểm).Dấu chấm lửng trong đoạn trích trên dùng để làm gì? 
A. Lược bớt lời trích dẫn

B. Thể hiện lời nói ngập ngừng, ngắt quãng

C. Chuẩn bị cho sự xuất hiện một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ

D. Tỏ ý còn nhiều sự vật tương tự chưa liệt kê hết

Câu 6 (0.5 điểm). “Sách đưa đến cho người đọc những hiểu biết mới mẻ về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về những đất nước và những dân tộc xa xôi.” là câu chủ đề của cả đoạn trích.
A. Đúng




B. Sai
Câu 7 (0.5 điểm). Tên loại sách được nhắc đến trong đoạn trích trên là:

A. Sách khoa học và sách tâm lí 
B. Sách xã hội và sách Toán

C. Sách tâm lí và sách xã hội

D. Sách khoa học và sách xã hội

Câu 8 (0.5 điểm). Từ “mở rộng” trong câu “Sách mở rộng những chân trời ước mơ và khát vọng.”có nghĩa là gì?
A. Làm cho phạm vi, qui mô của sách trở nên rộng lớn hơn

B. Mở mang tầm mắt, tầm hiểu biết của con người
C. Làm cho ước mơ, khát vọng được thỏa mãn

D. Làm cho ước mơ, khát vọng trở nên rộng lớn hơn

Câu 9 (1.0điểm). Em có đồng ý với ý kiến: “Sách mở rộng những chân trời ước mơ và khát vọng” không? Vì sao? 
Câu 10 (1.0 điểm). Lí giải tại sao sách đưa đến cho người đọc những hiểu biết mới mẻ? (Trình bày bằng một đoạn văn khoảng 5 đến 7 dòng).

II. VIẾT (4.0 điểm)

Có người cho rằng: Bạo lực học đường chỉ gây tổn hại tới người bị bạo lực. Viết  bài văn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.

--------------  ***  --------------

                    HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II






Môn: NGỮ VĂN 7







ĐỀ CHẴN

	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0đ

	
	1
	C
	0,5đ

	
	2
	B
	0,5đ

	
	3
	A
	0,5đ

	
	4
	B
	0,5đ

	
	5
	A
	0,5đ

	
	6
	B
	0,5đ

	
	7
	D
	0,5đ

	
	8
	D
	0,5đ

	
	9
	- Thí sinh đồng ý/ không đồng ý…

- Lí giải thuyết phục, hợp lí

Ví dụ:

- Đồng ý với ý kiến

- Lí giải: 

+ Ước mơ khát vọng là dự định, hoài bão mà con người mong muốn đạt được.

+ Sách tích lũy, lưu giữ tinh hoa tri thức nhân loại. 

+ Sách đem đến sự hiểu biết, giúp người đọc khám phá vũ trụ và thế giới xung quanh; giúp người đọc phát hiện ra chính mình, hiểu rõ mình là ai… từ đó thêm tự tin để có ước mơ và khát vọng rộng lớn hơn…
	0,25đ

0,75đ

	
	10
	Học sinh trình bày bằng đoạn văn ngắn 5 đến 7 dòng, lí lẽ thuyết phục, không vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Có thể trình bày theo hướng sau:

- Kiến thức của mỗi người chỉ là hạn hẹp, bé nhỏ trước biển cả tri thức mệnh mông.

- Sách là kho tri thức vô cùng vô tận của nhân loại. Đọc sách là con người được cung cấp tri thức, mở rộng tầm hiểu biết…

(Học sinh lấy dẫn chứng phù hợp)
	1,0đ

	II
	
	VIẾT
	4.0đ

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25đ

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề 
	0,25đ

	
	
	c.  Triển khai bài viết

HS triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác nghị luận; có thể trình bày theo hướng sau:

* Mở bài: Giới thiệu vấn đề và bày tỏ thái độ không đồng tình về cách nhìn nhận vấn đề.

* Thân bài:

- Thực chất bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm… Người bị bạo lực sẽ bị tổn hại về thể xác; tâm lí bất ổn, lo âu thậm chí là trầm cảm và có suy nghĩ tiêu cực…

gây tổn hại về thể chất, tinh thần. 

- Bạo lực học đường để lại hậu quả đáng sợ hơn nữa.

+ Người gây ra bạo lực học đường cũng có thể bị tổn thương về thể chất, tinh thần; bị lệch lạc nhân cách là mầm mống của tội ác; phải chịu các hình thức kỉ luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. 

+ Tạo sự bất an cho gia đình, bất ổn trong xã hội…  

- Hiện tượng bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng ở nhiều nơi bởi nhiều nguyên nhân khó lường. Ngăn chặn vấn nạn bạo lực học đường cũng rất nan giải, cần sự chung tay của mọi người. Trở thành nạn nhân hay người gây ra bạo lực đều không có kết quả tốt đẹp, mỗi người cần có ý thức rèn luyện, biết bảo về bản thân mình và những người xung quanh. Gia đình luôn quan tâm các con và có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Với những người cố tình vi phạm cần có biện pháp xử lí, răn đe phù hợp…

*Kết bài: 

- Ý kiến chưa hoàn toàn đúng. 

- Ý nghĩa của việc thể hiện ý kiến không đồng tình: nhận thức thấu đáo hơn, biết tìm ra biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chăn chặn hiện tượng bạo lực học đường.
	3,0đ

0,25đ

0,5đ

1,0đ

1,0đ

0,25đ

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,25đ

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt.
	0,25đ


* Lưu ý: Hướng dẫn chấm chỉ mang tính định hướng, giáo viên cần căn cứ vào bài làm cụ thể để đánh giá, cho điểm phù hợp, tránh đếm ý cho điểm, trân trọng những bài viết có tính sáng tạo.
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ĐỀ LẺ

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Thật vậy, Nguyễn Du, đại thi hào của dân tộc từng viết: “Sách vở đầy bốn vách/ Có mấy cũng không vừa”. Đáng tiếc, cuộc sống hiện nay dường như “cái đạo” đọc sách cũng dần phôi pha. Sách in nhiều nơi không bán được, nhiều nhà xuất bản đóng cửa vì thua lỗ. Đặc biệt sách bị cạnh tranh khốc liệt bởi những phương tiện nghe nhìn như ti vi, Ipad, điện thoại Smart, và hệ thống sách báo điện tử trên Internet. Nhiều gia đình giàu có thay tủ sách bằng tủ rượu các loại. Các thư viện lớn của các thành phố hay của tỉnh cũng chỉ hoạt động cầm chừng, cố duy trì sự tồn tại. (...) Bỗng chợt nhớ khi xưa còn bé, với những quyển sách giấu trong áo, tôi có thể đọc sách khi chờ mẹ về, lúc nấu nồi cơm, lúc tha thẩn trong vườn, vắt vẻo trên cây, lúc chăn trâu, lúc chờ xe bus... Hay hình ảnh những công dân nước Nhật mỗi người một quyển sách trên tay lúc ngồi chờ tàu xe, xem hát, v.v... càng khiến chúng ta thêm yêu mến và khâm phục. Ngày nay, hình ảnh ấy đã bớt đi nhiều, thay vào đó là cái máy tính hay cái điện thoại di động. Song sách vẫn luôn cần thiết, không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay.
(Trích “Suy nghĩ về đọc sách” -Trần Hoàng Vy, Báo Giáo dục & Thời đại, Thứ hai ngày 13.4.2015)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 8)

Câu 1 (0.5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.


A. Tự sự                                       B. Miêu tả    

C. Nghị luận 
                       D. Biểu cảm

Câu 2 (0.5 điểm). Theo đoạn trích, “cái đạo” đọc sách hiện nay như thế nào? 
A. Đang lên ngôi


B. Dần phôi pha

C. Chậm phát triển


D. Được mở rộng

Câu 3 (0.5 điểm). Nội dung chính của đoạn trích là gì?
A. Tác dụng của sách và việc đọc sách

B. Các loại sách và cách lựa chọn sách 

C. Phương pháp đọc sách hiệu quả

D. Thực trạng của sách và việc đọc sách

Câu 4 (0.5 điểm).Phép liên kết được sử dụng trong hai câu:“Sách in nhiều nơi không bán được, nhiều nhà xuất bản đóng cửa vì thua lỗ. Đặc biệt sách bị cạnh tranh khốc liệt bởi những phương tiện nghe nhìn như ti vi, Ipad, điện thoại Smart, và hệ thống sách báo điện tử trên Internet.” là gì?
A. Phép thế



B. Phép lặp

C. Phép nối



D. Phép liên tưởng

Câu 5 (0.5 điểm). Dấu chấm lửng trong câu “Bỗng chợt nhớ khi xưa còn bé, với những quyển sách giấu trong áo, tôi có thể đọc sách khi chờ mẹ về, lúc nấu nồi cơm, lúc tha thẩn trong vườn, vắt vẻo trên cây, lúc chăn trâu, lúc chờ xe bus...” dùng để làm gì? 

A. Lược bớt lời trích dẫn

B. Thể hiện lời nói ngập ngừng, ngắt quãng

C. Chuẩn bị cho sự xuất hiện một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ

D. Tỏ ý còn nhiều sự vật tương tự chưa liệt kê hết

Câu 6 (0.5 điểm). Đoạn trích trên không có câu chủ đề.

A. Đúng



B. Sai
Câu 7 (0.5 điểm). Sách in đang bị cạnh tranh bởi điều gì? 

A. Bởi những phương tiện nghe nhìn như ti vi, Ipad, điện thoại Smart

B. Bởi hệ thống sách báo điện tử trên Internet
C. Bởi giá thành đắt, hình thức trình bày không còn hấp dẫn

D. Cả A và B

Câu 8 (0.5 điểm). Từ “phôi pha” trong câu “Đáng tiếc, cuộc sống hiện nay dường như “cái đạo” đọc sách cũng dần phôi pha.” có nghĩa là gì?
A. Phai nhạt, mất dần vẻ tươi tắn

B.  Không còn thắm thiết, mặn nồng như trước
C. Ham thích đọc sách mỗi ngày
D. Mất dần, không còn tha thiết với việc đọc sách nữa 

Câu 9 (1.0 điểm). Em có đồng ý với ý kiến: “Sách vẫn luôn cần thiết, không thể thiếu trong cuộc sống  hiện nay”không? Vì sao? 

Câu 10 (1.0 điểm). Lí giải tại sao “cái đạo” đọc sách đang dần phôi pha? (Trình bày bằng một đoạn văn khoảng 5 đến 7 dòng).
II. VIẾT (4.0 điểm)

Có người cho rằng: Bạo lực học đường chỉ gây tổn hại tới người bị bạo lực. Viết  bài văn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.

--------------  ***  --------------

            HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II


Môn: NGỮ VĂN 7
ĐỀ LẺ

	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0đ

	
	1
	C
	0,5đ

	
	2
	B
	0,5đ

	
	3
	D
	0,5đ

	
	4
	B
	0,5đ

	
	5
	D
	0,5đ

	
	6
	B
	0,5đ

	
	7
	D
	0,5đ

	
	8
	D
	0,5đ

	
	9
	- Thí sinh đồng ý/ không đồng ý…

- Lí giải thuyết phục, hợp lí.
Ví dụ:
- Đồng ý với ý kiến.
- Lí giải: 

+ Cuộc sống hiện đại với các phương tiện nghe nhìn cung cấp lượng thông tin lớn nhưng sách vẫn là kênh thông tin chính thống và phổ biến, đặc biệt trong nhà trường.

+ Sách là di sản văn hóa lưu giữ tri thức. Đọc sách sẽ cho ta sự hiểu biết, rèn luyện kĩ năng bồi dưỡng phẩm chất…
	0,25đ

0,75đ

	
	10
	   Thí sinh trình bày bằng đoạn văn ngắn 5 đến 7 dòng, lí lẽ thuyết phục không vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Có thể trình bày theo hướng sau:

- Cuộc sống hiện đại, con người dễ dàng sử dụng máy tính, điện thoại smart để tiếp cận thông tin trong bất cứ hoàn cảnh nào.

- Cuộc sống bận rộn, nhiều cám dỗ cũng khiến con người ta không còn dành nhiều thời gian cho việc đọc sách…

(Thí sinh lấy dẫn chứng phù hợp)
	1,0đ

	II
	
	VIẾT
	4.0đ

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25đ

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề 
	0,25đ

	
	
	c.  Triển khai bài viết

HS triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác nghị luận; có thể trình bày theo hướng sau:

 * Mở bài: Giới thiệu vấn đề và bày tỏ thái độ không đồng tình về cách nhìn nhận vấn đề.

* Thân bài:

- Thực chất bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm… Người bị bạo lực sẽ bị tổn hại về thể xác; tâm lí bất ổn, lo âu thậm chí là trầm cảm và có suy nghĩ tiêu cực…

gây tổn hại về thể chất, tinh thần. 

- Bạo lực học đường để lại hậu quả đáng sợ hơn nữa.

+ Người gây ra bạo lực học đường cũng có thể bị tổn thương về thể chất, tinh thần; bị lệch lạc nhân cách là mầm mống của tội ác; phải chịu các hình thức kỉ luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. 

+ Tạo sự bất an cho gia đình, bất ổn trong xã hội…  

- Hiện tượng bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng ở nhiều nơi bởi nhiều nguyên nhân khó lường. Ngăn chặn vấn nạn bạo lực học đường cũng rất nan giải, cần sự chung tay của mọi người. Trở thành nạn nhân hay người gây ra bạo lực đều không có kết quả tốt đẹp, mỗi người cần có ý thức rèn luyện, biết bảo về bản thân mình và những người xung quanh. Gia đình luôn quan tâm các con và có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Với những người cố tình vi phạm cần có biện pháp xử lí, răn đe phù hợp…

*Kết bài: 

- Ý kiến chưa hoàn toàn đúng. 

- Ý nghĩa của việc thể hiện ý kiến không đồng tình: nhận thức thấu đáo hơn, biết tìm ra biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chăn chặn hiện tượng bạo lực học đường.
	3,0đ

0,25đ

0,5đ

1,0đ

1,0đ

0,25đ



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,25đ

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt.
	0,25đ


* Lưu ý: Hướng dẫn chấm chỉ mang tính định hướng, giáo viên cần căn cứ vào bài làm cụ thể để đánh giá, cho điểm phù hợp, tránh đếm ý cho điểm, trân trọng những bài viết có tính sáng tạo.
